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DẠNG 8. 
 

 

 

 

 

1. Gửi vào ngân hàng một số tiền 0
P  đồng với lãi suất %r  mỗi năm (hoặc mỗi quý, hoặc 

mỗi tháng) theo hình thức lãi đơn thì sau n  năm (hoặc n  quý, hoặc n  tháng) số tiền cả gốc 

lẫn lãi là 

 0
1

n
P P nr   

2. Gửi vào ngân hàng một số tiền 0
P  đồng với lãi suất %r  mỗi năm (hoặc mỗi quý, hoặc 

mỗi tháng) theo thể thức lãi kép thì sau n  năm (hoặc n  quý, hoặc n  tháng) số tiền cả gốc 

lẫn lãi là  

 0
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n

n
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3. Gửi vào ngân hàng một số tiền 0
P  đồng với lãi suất %r  mỗi năm theo hình thức lãi kép 

và có kì hạn m  tháng thì sau n  kì hạn số tiền cả gốc lẫn lãi là  

 0
. 1

n

n
P P mr   

 

4. Với số vốn ban đầu là A , theo thể thức lãi kép liên tục, lãi suất mỗi năm là r  thì sau N  

năm số tiền thu được cả vốn lẫn lãi sẽ là  

NrS Ae  

Nhiều hiện tượng tăng trưởng (hoặc suy giảm) của tự nhiên và xã hội, chẳng hạn sự tăng dân số, 

cũng được ước tính theo công thức  NrS Ae . 

 

5. Một người mỗi tháng đều gửi vào ngân hàng số tiền a  đồng vào đầu mỗi tháng theo 

hình thức lãi kép với lãi suất là %r /tháng thì sau n  tháng, người ấy có số tiền cả gốc lẫn lãi 

là  
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6. Một người gửi vào ngân hàng số tiền 0
P  đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất là %r

/tháng và mỗi tháng đều rút ra a  đồng vào ngày tính lãi thì sau n  tháng, người ấy còn lại 

số tiền trong ngân hàng là  
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7. Vay 0
P  (đồng) từ ngân hàng với lãi suất %r /tháng. Biết rằng số hoàn nợ hàng tháng ở 

mỗi lần là như nhau và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian hoàn nợ. Sau n  

tháng thì hết nợ. Khi đó, mỗi tháng phải hoàn nợ số tiền là  
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Câu 1. Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với 

lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân 

hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để 

tính lãi cho năm tiếp theo. Sau 5 năm người đó rút tiền bao 

gồm cả gốc và lãi. Hỏi người đó rút được số tiền bao nhiêu? 

A. 101 triệu đồng. B. 90 triệu đồng.  

C. 81 triệu đồng. D. 70 triệu đồng. 

 

Câu 2. Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi 

suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng 

thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi 

cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó 

nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và 

lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và 

người đó không rút tiền ra.  

A. 13 năm. B. 14 năm.  

C. 12 năm. D. 11 năm. 

 

 

 

 

Câu 3. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo 

thể thức lãi kép kỳ hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý. 

Hỏi sau bao nhiêu quý thì người đó có được ít nhất 20 triệu?

   

A. 15 quý. B. 16 quý.  

C. 17 quý. D.18 quý. 

 

Câu 4. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi 

suất 7,5% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân 

hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn 

để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm 

người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số 

tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi 

suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra? 

A. 11 năm. B. 9 năm.  

C. 10 năm. D. 12 năm. 

 

Câu 5. Bạn A gửi tiết kiệm số tiền 58.000.000 đồng tại một 

ngân hàng theo thể thức lãi kép. Sau 8 tháng bạn đó nhận 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
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được 61.329.000 đồng cả gốc lẫn lãi. Hỏi lãi suất hàng tháng 

của ngân hàng đó là bao nhiêu? 

A. 0,6%. B. 6%.  

C. 0,7%. D. 7%. 

Câu 6. Ông A gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng theo hình 

thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm và không 

thay đổi qua các năm ông gửi tiền. Sau 5 năm ông cần tiền 

để sửa nhà, ông đã rút toàn bộ số tiền và sử dụng một nửa 

số tiền đó vào công việc, số còn lại ông tiếp tục gửi ngân 

hàng với hình thức như trên. Hỏi sau 10 năm ông A đã thu 

được số tiền lãi gần nhất với số nào dưới đây (đơn vị tính là 

triệu đồng)? 

A. 79,412 . B. 80,412 .  

C. 81,412 . D. 100,412 . 

 

Câu 7. Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số 

tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 

1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả 

lương cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với 

năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số 

tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn 

hơn 2 tỷ đồng? 

A. Năm 2023. B. Năm 2022.  

C. Năm 2021. D. Năm 2020. 

 

Câu 8. Một người gửi mỗi tháng 10 triệu đồng vào một ngân 

hàng với lãi suất 0,5%/ tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra 

khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập 

vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau hai tháng, số 

tiền cả gốc và lãi mà người đó có được là bao nhiêu? Giả 

định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi. 

A. 20.150.250 đồng. B. 20.100.000 đồng. 

C. 20.150.000 đồng. D. 20.100.250 đồng. 

 

Câu 9. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì 

hạn 3 tháng, lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi kép (sau 

3 tháng sẽ tính lãi và cộng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, 

người đó gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như 

trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm (Tính 

từ lần gửi tiền đầu tiên) là 

A. 179,676 triệu đồng. B. 177,676 triệu đồng. 

C. 178,676 triệu đồng. D. 176,676 triệu đồng. 

 

Câu 10. Một người gửi mỗi tháng 5 triệu đồng vào một ngân 

hàng với lãi suất 0,7%/ tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra 

khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập 

vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau 10 tháng, số 

tiền cả gốc và lãi mà người đó có được gần nhất với số nào 

trong các số tiền sau, giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất 

không đổi? 

 



Tài liệu học tập Toán 12 

 

  

 4  
  

A. 54 triệu đồng. B. 53 triệu đồng.    

C. 51 triệu đồng. D. 52 triệu đồng. 

Câu 11. Bạn A muốn có 100 triệu đồng sau 10 tháng thì bạn 

A phải gửi tiết kiệm mỗi tháng gần nhất với số nào trong 

các số tiền sau, biết lãi suất gửi là 0,6% /tháng và theo thể 

thức lãi kép? 

A. 9,5 triệu đồng. B. 9,9 triệu đồng.    

C. 9,7  triệu đồng. D. 9,4  triệu đồng. 

 

Câu 12. Một người gửi số tiền là 11000 USD trong ngân 

hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,73% một tháng. 

Mỗi tháng người đó đến rút 60USD để chi phí cho sinh hoạt 

gia đình. Hỏi sau một năm số tiền còn lại là bao nhiêu? ( Kết 

quả làm tròn đến hàng đơn vị)  

A. 11254USD. B. 1259USD.  

C. 1257USD. D. 1256USD. 

 

Câu 13. Ông A gửi vào ngân hàng 20 triệu đồng theo thể 

thức lãi kép với lãi suất 0.75%  mỗi tháng. Hằng tháng ông 

A rút ra 300 nghìn đồng vào ngày tính lãi. Hỏi sau hai năm 

ông A còn lại bao nhiêu tiền (làm tròn đến 1000 đồng)?   

A. 1.607.000  đồng.  B. 16.071.000  đồng.  

C. 16.072.000  đồng. D. 16.073.000  đồng. 

 

Câu 14. Ông A gửi vào ngân hàng 11 triệu đồng theo thể 

thức lãi kép với lãi suất 0.73%  mỗi tháng. Hằng tháng ông 

A rút ra 200 nghìn đồng vào ngày tính lãi. Hỏi sau bao lâu 

thì ông A hết tiền? 

A. 71 tháng.  B. 72 tháng.   

C. 70 tháng.  D. 73 tháng.  

 

Câu 15. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với 

lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo 

cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn 

nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số 

tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau 

đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m  

mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ 

là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi 

trong thời gian ông A hoàn nợ.  

A. 
3100.(1,01)

3
m  (triệu đồng).  

B. 
3

3

(1,01)

(1,01) 1
m 


(triệu đồng).  

C. 
100 1,03

3
m


 (triệu đồng).  

D. 
3

3

120.(1,12)

(1,12) 1
m 


(triệu đồng). 
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Câu 16. Ông A vay ngân hàng 100  triệu đồng với lãi suất 

1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: 

Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; 

hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền 

hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau 

đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng 

chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền 

mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền 

nào dưới đây? 

A. 2,22  triệu đồng. B. 3,03  triệu đồng.  

C. 2,25  triệu đồng. D. 2,20 triệu đồng. 

 

Câu 17. Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nếu cuối mỗi 

tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất ông A trả hằng tháng 

5.500.000 đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì 

sau ít nhất là bao lâu, ông A trả hết số tiền trên? 

A. 65 tháng. B. 64 tháng.  

C. 63 tháng. D. 66 tháng. 

 

 


